
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 Năm:………… 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Họ và tên: (Viết chữ in hoa) ...............................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………3. Nơi sinh:………………………………………….. 

4. Nơi thường trú (ghi theo CCCD):…………………………………………………………………… 

5. Giới tính: Nam      Nữ   

6. Trình độ văn hóa: THCS THPT 

7. Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................................  

8. Điện thoại của người học:………………………Điện thoại của phụ huynh: ....................................  

9. CMND/CCCD số:………………………………………Ngày cấp: ..................................................  

10. Đối tượng ưu tiên (nếu có):…. .........................................................................................................  

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC: 

TT TÊN NGHỀ 
MÃ NGHỀ 

TRUNG CẤP CAO ĐẲNG 

1 Cắt gọt kim loại 5520121 6520121 

2 Chế tạo thiết bị cơ khí 5520104 6520104 

3 Công nghệ ô tô 5510216 6510216 

4 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 5480202 6480202 

5 Cơ điện tử 5520263 6520263 

6 Điện công nghiệp 5520227 6520227 

7 Điện tử công nghiệp 5520225 6520225 

8 Hàn 5520123 6520123 

9 Kế toán doanh nghiệp 5340302 6340302 

10 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 6810207 

11 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5480102 6480102 

12 Nghiệp vụ nhà hàng (Trung cấp); Quản trị nhà hàng (Cao đẳng) 5810206 6810206 

13 Hướng dẫn du lịch 5810103 6810103 

14 Quản trị khách sạn  6810201 

15 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 5520255 6520255 

16 Tiếng Anh  6220206 

17 Quản trị kinh doanh  6340404 

18 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5620111  

19 Chăn nuôi – Thú y 5620120 6220120 

20 Công nghệ may 5540204  

21 Hội họa 5210103 6210103 

22 Thanh nhạc 5210225 6210225 

23 Organ 5210224  

24 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 5210217  

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn           Mã trường: CDD3702 

2.    Tên nghề 1:.................................................................................. Mã nghề: ....................................  

Đăng ký xét tuyển:  Trung cấp Cao đẳng 

Tên nghề 2: ................................................................................. Mã nghề: ....................................  

Đăng ký xét tuyển:  Trung cấp Cao đẳng 

Tên nghề 3: ................................................................................. Mã nghề: ....................................  

Đăng ký xét tuyển:  Trung cấp Cao đẳng 
 

 

 …………., ngày …… tháng …… năm 20…… 

  Người đăng ký 

    


